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Tên giáo viên: Nguyễn Hải Yến
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/10 đến 04/11
	Tuần 2
Từ 06/11 đến 11/11
	Tuần 3
Từ 13/11 đến 18/11
	Tuần 4
Từ 20/11 đến 25/11
	Tuần 5
Từ 27/11 đến 02/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào người thân và cất đồ cá nhân để đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Thể dục sáng:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc bài “Twinkle twinle little star”.
- Hô hấp: Máy bay ù ù,
- Tay: Hai tay sang ngang lên cao
- Thân: Đứng quay người 2 bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối
- Bật: Luân phiên chân trước, chân sau 

	

	Trò chuyện
	- Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề nếp của trẻ, tuyên truyền mang tranh ảnh về các hình ảnh về đồ dùng trong gia đình, về các nghề
- Trò chuyện để trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của cô và bạn khi cần 
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11: là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh các thầy cô giáo. Cho trẻ nghe các bài hát về cô giáo.
- Trò chuyện với trẻ về công việc, trang phục, dụng cụ của các nghề trong xã hội. Dạy trẻ biết và không làm 1 số việc có thể gây nguy hiểm 
- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình, việc sử dụng các đồ dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân trẻ. 
- Cho trẻ xem băng hình về các đồ vật có thể gây nguy hiểm, một số hình ảnh sử dụng đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình bé làm nghề gì
- Trò chuyện về công việc của các cô chú công nhân làm nghề xây dựng
- Trò chuyện với trẻ ngày cuối tuần được bố mẹ cho đi chơi những đâu? 

- Cho trẻ miêu tả nghe và kể lại sự việc, giới thiệu về mình, tập thuyết trình, tập làm MC (MT56) 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cất dép và balo đúng nơi quy định; dạy trẻ biết lắng nghe người khác, không cắt ngang lời cô khi cô đang nói (MT64) 

	MT56, MT64

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
Truyện : Ba điều ước 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bật sâu 40cm 
- TCVĐ: Chuyền quả 

	Hoạt động văn học
Thơ : Ước mơ của Tý 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bò dích dắc qua 7 điểm
- TCVĐ: Hứng bóng 

	Hoạt động văn học
Thơ: Cái bát xinh xinh 

	MT50, MT41, MT103, MT95

	
	T3
	Hoạt động khám phá
- Bố mẹ bé làm nghề gì? (MT50) 

	Hoạt động khám phá
Nghề công nhân xây dựng 

	Hoạt động khám phá
- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

	Hoạt động khám phá
Nghề gốm 

	Hoạt động khám phá
Ước mơ của bé 

	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
- Nhận biết gọi tên khối cầu , khối trụ (MT41) 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau. 

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có sự định hướng. 

	Hoạt động làm quen với toán
So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Đan nong mốt
(Mẫu) (MT103) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nghề mà bé yêu thích
( Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Steam: Thiết kế thiệp tặng cô ngày 20/11 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo ( Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu tranh Đông Hồ
(Đề tài) 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Cháu yêu cô thợ dệt 
- TC : Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái u, ư 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
- Nghe hát: Ước mơ xanh (MT95) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Tập tô u, ư 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy VĐMH: Chú bộ đội
- TC: Tai ai tinh 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ e, ê 

	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ cái u,ư 

	Hoạt động ôn tập
Ôn hát, múa các bài hát về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

	Hoạt động ôn tập
Khám phá về nghề may 

	Hoạt động ôn tập
Dạy trẻ kỹ năng chải tóc 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát nghề lao công
- TCVĐ : Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn : Vẽ nghề của bố mẹ 

	- Thí nghiệm: Đổi màu khi pha trộn màu sắc 

	- HĐCCĐ: Quan sát giàn gấc
- TCVĐ: Bánh xe quay.
- Chơi tự chọn: Với phấn, lá cây 

	- HĐCCĐ: Thăm quan khu rau sạch và trò chuyện với bác nông dân 

	- HĐCCĐ: Quan sát một số kiểu nhà 
- TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T3
	- VĐCB: Đi khuỵu gối
- TCVĐ: Kéo co 

	- HĐCCĐ: Quan sát và làm đồ chơi bằng lá cây
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cho trẻ chơi với bóng, vẽ phấn 

	- VĐCB: Bò bằng bạn tay, bàn chân 4-5m
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

	- HĐCCĐ: Quan sát Cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Tạo dáng các nghề
- Chơi tự chọn: chơi cới đồ chơi ngoài trời 

	- VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ: Ai nhanh nhất 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Tung và bắt bóng
- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi bằng lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi tự do, nhặt lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát công việc của bác cấp dưỡng
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do với bóng, vòng, lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	- Thí nghiệm với nam châm 

	

	
	T5
	Giao lưu văn nghệ với lớp MGL A3 

	Giao lưu trò chơi với lớp A3: Kéo co 

	Giao lưu với lớp A3: Tập bài dân vũ " Ước mơ xanh" 

	Giao lưu với lớp A3: Trò chơi " Cướp cờ" 

	Giao lưu với lớp A3: Trò chơi vận động "Chèo thuyền" 

	

	
	T6
	- HĐLĐTT: Nhặt rác, lá cây trong sân trường 

	- HĐLĐTT: Dọn vệ sinh khu vận động, góc âm nhạc ngoài hành lang 

	- HĐLĐTT: Tưới cây, lau lá, chăm sóc cây trong sân trường 

	- HĐLĐTT: Cho trẻ chăm sóc cây trong góc TN và trong sân trường, nhặt lá cây. 

	- HĐLĐTT: Nhặt lá vàng, tưới cây hành lang phòng hội đồng 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. 

	- HĐCCĐ: Quan sát giàn gấc
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau trường
- TCVĐ: Chìm nổi
- Chơi tự chọn: Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, lá, phấn. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện với cô nhân viên y tế.
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây... 

	

	Hoạt động chơi góc
	- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng đồ chơi về các nghề, làm bưu thiếp về ngày 20/11
+ Hát các bài hát về các nghề, về ngày 20/11
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường. 

Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khoá (phecmơtuya) (MT7) 

* Góc trọng tâm: Xây dựng khu rau sạch (T1). Rèn kỹ năng chơi góc học tập (T2). Làm thiếp 20/11 (T3) . Làm sách về các nghề(T4)
- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, bán hàng 

- Biết cách giở sách, “Đọc” sách, giữ gìn sách, tập trung khi cô đọc sách, kể chyện (MT67) 

Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 7, tập viết các chữ số từ 1-7, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in ,vẽ các hình,làm sách về các nghề, làm sách chữ cái e, ê, u,ư. 

	MT7, MT67

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn trẻ biết chờ đến lượt rửa tay trước khi ăn , không chen ngang, xô đẩy (MT87) 

- Rèn nếp cởi áo, mặc áo, gấp quần áo, gấp chăn chiếu.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi và ngáp. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi cơm.
- Nghe kể chuyện: Cây rau của thỏ út; Ba anh em; Ba điều ước. Đọc thơ: Chú bộ đội; Làm nghề như bố
- Nghe hát: Anh nông dân và cây rau; Hạt gạo làng ta; Xe chỉ luồn kim
Sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo (MT12) 

- Rèn trẻ khóa vòi nước khi không sử dụng, ăn cơm hết xuất không để thừa thức ăn (MT93) 

	MT87, MT12, MT93

	Hoạt động chiều
	T2
	- GDNSTLVM: Lấy thức ăn vừa đủ, ăn từ tốn 

	- GDNSTLVM: Chào hỏi xưng hô phù hợp 

	- GDNSTLVM: Cảm ơn, xin lỗi khi cần 

	- GDNSTLVM: Vui chơi an toàn 

	- GDNSTLVM: Gõ cửa phòng, bấm chuông cửa 

	MT25, MT72

	
	T3
	- Dạy trẻ biết biểu hiện qua cử chỉ, nét mặt khi không hiểu người khác nói 

	+ Phân nhóm đồ dùng, dụng cụ các nghề (MT25) 

	- Dạy trẻ không đi theo nhận quà của người lạ 

	- Âm nhạc:
Dạy hát: Chú bộ đội
Nghe hát: Màu áo chú bộ đội 

	- Gộp và đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 

	

	
	T4
	- Dạy trẻ đi tất, cởi tất 

	- Bài tập toán trang số 4 

	- Ôn các bài thơ đã học 

	- Bài tập toán trang số 19 

	- Cho trẻ giới thiệu về bản thân sở thích của bản thân trẻ (Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.) (MT72) 

	

	
	T5
	- Dạy trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút 

	- Văn học:
Truyện: Ba anh em 

	- Rèn kỹ năng gấp quần áo 

	- Văn học: 
Thơ: Chú cảnh sát giao thông 

	- Ôn VĐ: “Cháu yêu cô chú công nhân” 

	

	
	T6
	- Nêu gương BN
-Liên hoan VN 

	- Âm nhạc
Dạy hát : Bác đưa thư vui tính
TC: Bao nhiêu bạn hát 

- Nêu gương BN 

	- Nêu gương BN
- Liên hoan VN 

	- Nêu gương BN
- Liên hoan VN 

	- Nêu gương BN
- Liên hoan VN 

	

	
	T7
	Đọc cho trẻ nghe câu chuyện: Cây rau của thỏ út 

	Cho trẻ xem video nói về công việc của chú cảnh sát giao thông 

	Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện tặng cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

	Ôn bài thơ: Cái bát xinh xinh 

	Xem video, trò chuyện về nghề bác sĩ 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Nghề của người thân trong gia đình 
	Cô chú công nhân 
	SK: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
	Nghề truyền thống 
	Ước mơ của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch tháng 11/2023 ngày 26/10/2023




	
	
	

	Giáo viên
	Khối trưởng
	Ban giám hiệu

	
Người ký: 
Ngày ký: 14/11/2023
Lý do: Ký số
Địa điểm: Online 
	
Người ký: 
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Lý do: Ký số
Địa điểm: Online 
	
Người ký: 
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Lý do: Ký số
Địa điểm: Online 
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